
INN '2SSO| CL1)

1. Intermediate label:

[Thành phần] Moi mL chửa, 

Minoxidil------------------------------------------------ 50mg

(Sô'lô sx, SDK, NSX. HD]

Xin xem tai Lot No . Visa No . Mfg Date. Exp Date 

[Mô tá, Chi đ|nh, Liẽu lượng và Cách dùng. 

Chong chì đ|nh, Tác dung phụ] 

Xin đoc tò hương dân sừ dung 

[Tiêu chuẩn chất lượng] USP 38

[Composition] Each mL contains. 1
Store in a tight container, protected from light.

Minoxidil------------------------------------------------ 50mg avoid moisture, temperatures below 30 °(■.

rr.__ , ......__ n________ . For more information see the insert paper.[Description, Indications, Dosage and r r

Administration, Contra-indication. Side effects.

Please see the insert paper

[Quality specification] UISP 38

[Đảo Quàn]
Bào quản trong bao bì kín. tránh ánh sáng, 
tránh âm. nhiệt độ dưới 30 V.

Các thông tin khác xem trong tô hướng dân 
sù dụng kèm theo.

ĐỂXATÃMTAYTRẺEM

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DOC KỶ HƯỚNG DÀN sử DUNG TRƯỚC KHI DÙNG

READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

Visa No.(SDK)

Lot No.(Số lô SX) :

Mfg. Date(NSX) : dd/mm/yyyy

Exp. Date(HD) : dd/mm/yyyy
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[Thành phẩn] Mối mL chứa.

Minoxidil ------------------------------------------------50mg

[Sô lô sx. SDK. NSX. HD]

Xin xem tai Lot No., Visa No.. Mfg. Date, Exp. Date.

[Mô tả. Chỉ đ|nh, Liếu lượng và Cách dùng,

Chong chỉ đ|nh, Tác dụng phụ]

Xin đọc td hướng dấn sừ dụng

[Tiêu chuấn chát lượng] USP 38

[Bào quàn]
Báo quàn trong bao bì kín, tránh ánh sáng, tránh 
ốm. nhiét đô dưói 301'

Các thông tin khác xem trong tò hướng dân 
sừ dung kèm theo

ĐỀXATẴMTAYTRẺEM ,

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DOC KỶ HƯỞNG DẨN sử DUNG TRƯỔC KHI DÙNG

READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

50mg

[Composition] Each mL contains.

Minoxidil ----------------------------------------

[Description, Indications, Dosage and

[Storage]
Store in a tight container, protected from light, avoid 

moisture, temperatures below 30X’

For more information see the insert paper

dd/mm/yyyy 

dd/mm/yyyy

Administration. Contra-indication. Side effects,

Please see the insert paper.

[Quality specification] UISP 38

Visa No.(SDK) 

Lot No.(SÔ lô SX) 

Mfg Date(NSX) 

Exp Date(HD)
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2. Label on the smallest packing unit:

___ San xuât tai Hán Quoc bói
Ị<Ệ>|DONGSƯNGPharmCo.. Ltd.Korea

(Thành Phấn] Mói mL chúa.
Minoxidil ----------------------------------------------------50mg

[Solo sx, SDK, NSX, HD]
Xin xem tại Lot. No.. Visa No., Mfg. Date. Exp.
Date

[Mô Tả, Chỉ đ|nh, Liêu luọng và Cách dùng, 
Chống chỉ đ|nh, Tác dụng phụ, 
Tiêu chuẩn chát lượng]
Xin dọc tở hướng dáh sú dụng.

[Bào Quàn]
Báo quàn trong bao bi kín, tránh ánh sảng, 

tranh âm. nhiệt độ dưới 30 V.

Các thông tin khác xem trong tờ huổng dấn 
sữ dụng kèm theo.

ĐỀ XA TẦM TAY TRÉ EM
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
ĐỌC KỸ HUỔNG DAN sử DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

Visa No.(SDK)

Lot No.(SôTô SX):

Mfg. Date(NSX) : DD/MM/YYYY

Exp. Date(HD) : DD/MM/YYYY
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[Thành Phấn] Môì mL chứa. 
Minoxidil------------------------------------------ 50mg
[SỐ tô sx. SDK, NSX, HD]
Xin xem tại Lot No., Visa No., Mfg Date, Exp.
Date.
[Mô Tả, Chĩ đinh, Liổu lượng và Cách dùng. 
Chông chỉ định, Tác dụng phụ, 
Tiêu chuẩn chất lượng]
Xin đọc tờ hướng dâh sư dung.

[Bổo Quán]
Bào quán trong bao bi kin. tranh ánh sáng, 
trành ầm, nhièt đô dươi 30 ĩ?

Cac thông tin khác xem trong tờ hướng dân 
sử dụng kèm theo.

ĐÉXATẨMĨAYĨRẺEM

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DOC iớ HƯỔNG DÂN sO DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

Visa No.(SĐK)
Lot No.(Sô' iô SX)
Mfg. Date(NSX) DD/MM/YYYY
Exp Date(HD) DD/MM/YYYY
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Rx THUỐC BẤN THEO DƠN

FURTINSEL SOLUTION 5%
(Minoxidil 50 mg/ml)

Dọc kỹ hướng (lẫn sử (lụng trước khi dùng 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác si’, dược .si'.

Tên thuốc: FURTINSEL SOLUTION 5%
Thành phần: Mỗi ml chứa 50 mg minoxidil
Tủ dược: DexpanthenoỊ butylated hydroxyl anisol, tocopheryl acetat, concentrated glycerin, 
polyoxyethylen (10) ether, PVP/VA Copolymer, acid citric, ethanol, nước tinh khiết.
Dang bào chế: Dung dịch dùng ngoài.
Ọuv cách đóng gói: Hộp 1 lọ 200 ml, hộp I lọ 80 ml /Lou
Dàc tính dược lục học /

Minoxidil kích thích sự phát triển tóc trên đỉnh đầu ỏ- người bị hói đầu kiểu nam giới (alopecia 
androgenetica). Thuốc có hàm lượng minoxidil 50 mg/ml chi dùng cho nam giới. Không biết 
được cơ chế tác dụng của minoxidil kích thích sự phát triển tóc nhưng một vài thuốc làm giãn 
động mạch khác giống như minoxidil cũng có tác động kích thích mọc tóc khi dùng theo đường 
toàn thân.
Dặc tính dược đông học
Minoxidil dùng tại chồ kém hấp thu vào vòng tuần hoàn khi thoa trên da còn nguyên vẹn bình 
thường. Tỉ lệ hấp thu toàn thân của dung dịch minoxidil dùng tại chỗ dao động từ 1% đến 2% 
tồng liều sử dụng.
Có một số bằng chứng từ nghiên cứu in vitro cho thấy minoxidil liên kết thuận nghịch vói 
protein huyết tương, tuy nhiên không đáng kể về mặt lâm sàng.
Khoảng 60% minoxidil hấp thu sau khi bôi được chuyển hóa thành minoxidil glucuronid, chủ 
yếu ở gan.
Minoxidil và các chất chuyến hóa của nó được thải ra gần như hoàn toàn trong nước tiêu, một 
phần rất nhỏ thải trừ qua phân. Sau ngừng dùng thuốc, khoảng 95% minoxidil sẽ được loại bỏ 
trong vòng bốn ngày.
Chi diII11
Furtinsel Solution 5% được chỉ định dùng cho nam giới, đế điều trị hói đầu kiểu nam giới (alopecia 
androgenetica) tại đỉnh đầu. Thuốc không có tác dụng nào trên chứng hói đầu ỏ' trán. Nói chung, cần 
ít nhất 4 tháng điều trị liên tục trước khi tóc bắt đầu mọc và tiếp tục mọc thêm khi điều trị đến 1 năm. 
Liều lượng và cách dùng
Nam giới từ 18 - 49 tuổi:
Nên làm khô tóc và da đầu trước khi dùng dung dịch Furtinsel Solution 5%. Nên dùng liều 1 ml 
Furtinsel Solution 5% cho toàn bộ vùng da đầu bị bệnh mồi ngày hai lần. Liều hảng ngày không 
nên vưọt quá 2 ml. Nếu dùng đầu ngón tay để bôi thuốc, nên rửa tay sau đó.
Cần 8 tuần điều trị với hai lần dùng thuốc mỗi ngày hay có thể lâu hơn mói bát đầu có bangclwg'
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của sự mọc tóc trỏ’ lại. Ngưng điều trị nếu không thấy sự cải thiện sau 16 tuần.
Sự bắt đầu và mức độ của mọc tóc trở lại thay đổi tùy theo bệnh nhân. Nếu tóc mọc trở lại, cần dùng 
Furtinsel Solution 5% hai lần mồi ngày để cho tóc mọc thêm tiếp.
Bệnh nhân đặc biệt:
Không có khuyến cáo sử dụng ỏ' bệnh nhân suy thận hoặc suy gan.
Trẻ em và người cao tuổi
Không được khuyến cáo. Tính an toàn và hiệu quả chưa được xác định.
Cách dùng:
Chỉ sử dụng tại chỗ.
Lấy một lượng dung dịch lên tay. Bôi thuốc trên toàn bộ vùng hói bằng đầu ngón tay. Rửa tay kỹ 
sau khi sử dụng.
Chống chỉ đjnh

Không dùng cho phụ nữ, phụ nữ có thai, cho con bú.
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Bệnh nhân tăng huyết áp. , ,
Ở người có các bất thường về da đầu (bao gồm cả bệnh vẩy nến, bị cháy nắng). /Ccự/
Ở người cạo da đầu. /
Người đang sử dụng băng gạc hoặc các chế phẩm y tế dùng tại chỗ trên da đầu.

Thân trọng
Bệnh nhân được điều trị với minoxidil nên được khám hàng tháng sau khi bắt đầu dùng minoxidil và 
ít nhất mỗi sáu tháng sau đó. Neu hiếm có xuất hiện tác dụng toàn thân, nên ngưng thuốc.
Minoxidil chứa cồn có thể gây bỏng và kích ứng mắt. Khi vô ý liếp xúc thuốc với vùng nhạy cảm 
(mắt, da bị trầy và niêm mạc), nên rửa vùng này với thật nhiều nước lạnh.
Không nên dùng minoxidil kết họp vói các thuốc dùng tại chỗ khác bao gồm các corticoid bôi da, 
retinoid và petrolatum hay những tác nhân được biết làm tăng sự hấp thu thuốc qua da. Minoxidil chỉ 
dùng ngoài da. uống nhầm dung dịch này có thể dẫn tói những tác dụng ngoại ý toàn thân (xem quá 
liều).
Cũng như các thuốc dùng ngoài da khác, sự toàn vẹn của lớp biểu mô giảm do tiến trình viêm hay 
bệnh của da (như sướt da đầu, vẩy nến da đầu hay bỏng nắng nặng) có thể làm tăng sự hấp thu qua da 
của minoxidil.
Tu'O’ng tác thuốc
Hiện nay, không có tương tác thuốc nào được biết là có liên quan đến sự sử dụng minoxidil. Mặc dù 
chưa được chúng minh trên lâm sàng, vẫn có giả thuyết về khả năng minoxidil được hấp thu có tác 
dụng gây hạ huyết áp thế đứng ở bệnh nhân đang dùng đồng thòi guanethidin.
Tác (lụng không mong muốn
Nghiên cứu lâm sàng và dữ liệu sau khi lưu hành thuốc:
Sự an toàn của minoxidil dùng tại chỗ được dựa trên dữ liệu từ 7 thử nghiệm lâm sàng ngâu 
nhiên có đối chứng với giả dược ở người lớn sử dụng dung dịch minoxidil 2% hoặc 5% và hai 
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng với giả dưọ'c ở người lớn sử dụng công thức dạng
bọt minoxidil 5%.
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Các tác dụng không mong muốn được xếp loại theo tần suất sử dụng quy ước sau: Rất phổ biến 
> 1/10, phổ biến > 1/100 đến < 1/10. không phổ biến > 1/1000 đến < 1/100. hiếm > 1/10000 đến 
< 1/1000, rất hiếm < 1/10000, không biết (không thể ước tính từ dừ liệu sẵn có).

Hệ CO’ quan Tần suất Tác dụng không mong muốn
Rối loạn hệ thống miễn 
dịch

Phổ biến Phản ứng quá mẫn / bao gồm: Phù 
mặt, đỏ da toàn thân, ngứa, sưng mặt 
và cổ họng phù nề)

Không phố biến Phù (bao gồm: Sưng môi, miệng, 
họng và lưỡi)

Rối loạn hệ thần kinh Rất phổ biến Đau đầu
Không phổ biến Chóng mặt

Rối loạn mắt Không phổ biến Kích ứng mắt
Rối loạn nhịp tim Phổ biến Tưc ngực //ỴjJ

Không phổ biến Tăng nhịp tim X QyC
Đau ngực - ------

Rối loạn mạch máu Không phổ biến Huyết áp thấp
Rối loạn hô hấp, lồng ngực 
và trung thất

Không phố biến Khó thở

Rối loạn tiêu hóa Không phố biến Buồn nôn
Nôn

Rối loạn da và mô dưới da Phổ biến Hội chứng rậm lông
Ngứ
Phát ban
Viêm da (bao gồm viêm da tiếp xúc, 
dị ứng, và viêm da tiết bã nhờn)

Không phổ biến Da khô
Bong da (bao gồm phát ban tróc da 
và viêm da tróc da)
Mụn trứng cá (mụn trứng cá phát 
ban)
Rụng tóc tạm thời
Thay đổi kết cấu tóc và màu tóc

Rối loạn chung và tại vị trí 
điều trị

Phổ biến Phù ngoại vi
Không phổ biến Phản ứng tại chỗ (thường bao gồm 

ngứa, kích ứng, đau, phát ban, phù, 
da khô, ban đỏ, tẩy da chết, viêm da, 
phồng rộp, chảy máu và loét)

Qua khảo sát Phổ biến Tăng cân

Thông báo cho bác sĩ những tác (lụng không mong muốn gặp phái khi sứ dụng thuốc.
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Sủ' dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
Không dùng sản phẩm này cho phụ nữ có thai và cho con bú
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm chứng được thực hiện trên phụ nữ có thai được diều trị 
với dung dịch bôi tại chỗ minoxidil. Không dùng Furtinsel Solution 5% cho phụ nữ có thai.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú:
Đã có một báo cáo về sự tiết minoxidil trong sữa mẹ ở một phụ nữ được điều trị cao huyết áp 
bằng 5 mg minoxidil uống mỗi ngày hai lần. Do khả năng tác dụng ngoại ý lên trẻ được nuôi 
bằng sữa mẹ do sự hấp thu minoxidil, không dùng Furtinsel Solution 5% cho phụ nữ cho con bú.
Anil litrõng đên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Không ảnh hưởng. -
Quá liều /'

Sự gia tăng hấp thu toàn thân của minoxidil có thể xảy ra nếu dùng minoxidil thường xuyên hơn 
hay vói liều lượng cao hon (so với chỉ định) hoặc nếu minoxidil được dùng trên vùng da rộng 
hay những vùng khác ngoài da đầu. Cho đến nay không thấy có trường họp quá liều minoxidil do 
sử dụng minoxidil tại chỗ. Do dung dịch bôi tại chỗ minoxidil chứa một nồng độ cao minoxidil, 
vô ý uống nhầm sẽ gây tác dụng ngoại toàn thân do tác động dược lý của thuốc (2 ml dung dịch 
bôi tại chỗ minoxidil chứa 100 mg minoxidil là liều uống tối đa để điều trị cao huyết áp cho 
người lớn). Các dấu hiệu và triệu chứng quá liều minoxidil hau như là ảnh hưởng trên tim mạch 
liên quan đến sự LÌ nước và nhịp tim nhanh, ú nước có thể được kiểm soát bằng thuốc lợi tiểu 
thích họp. Chứng nhịp tim nhanh có nghĩa trên lâm sàng có thế đưọc kiếm soát bằng cách dùng 
tác nhân ức chế beta-adrenergic. Nếu có tụt huyết áp, nên điều trị bằng cách truyền tĩnh mạch 
dung dịch nước muối sinh lý. Các thuốc giống giao cảm, nhu' norepinephrin và epinephrin, nên 
tránh dùng do tác động kích ứng tim quá độ. Minoxidil và các chất chuyển hóa cùa nó có thể 
thẩm phân được.
Bảo quản: \
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, tránh ẩm, nhiệt độ dưói 30°C. *
Hạn dùng:
36 tháng kê từ ngày sản xuất.

ĐẺ THUỐC TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM. X
Nhà sán xuất

DONGSUNG PHARM CO., LTD.
45, Gwandaean-gil, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do. Hàn Quôc

TƯQ.CỤC TRƯỞNG 
p. TRUỒNG PHÒNG 

Mạm 'Van ỉrtạnÂ
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